DANH MỤC CÁC NGÀNH, NGHỀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI THUỘC 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

(Xét theo danh mục quy định của Bộ LĐTB&XH tại Nghị định 49 và Sở LĐTB&XH các tỉnh)
	STT
	KHOA/
BM
	NHÓM NGÀNH, NGHỀ
	ĐẶC ĐIỂM CÔNG VIỆC
	THEO QĐ SỐ

	1
	MT&TN
	1.Kỹ thuật MT
	-Làm việc ngoài trời, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc, có thể nguy hiểm khi lấy mẫu tại hiện trường,…
	- Xem chi tiết tại mục VI: Khoa học – Công nghệ 
(1152/QĐ-BLĐTBXH  ngày 18/9/2003)

	2
	CNTT
	1.CNTT
	-Công việc đơn điệu, cường độ lao động cao, căng thẳng thị lực, tâm lý,…

	- Xem chi tiết tại mục V :
Bưu chính – Viễn thông 
(1152/QĐ-BLĐTBXH  ngày 18/9/2003)

	3


	CNTP
	1.CNTP
	-Công việc nặng nhọc, làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, ẩm ướt, tiếng ồn lớn, bụi nhiều, thay đổi nhiệt độ đột ngột,…
	- Xem chi tiết tại mục G:

Chế biến thực phẩm
 (1580/QĐ-BLĐTBXH  ngày 26/12/2000)

	
	
	2.BQ & CBNSTP
	
	

	
	
	3.Vi sinh TP
	
	

	
	
	4.CN TP và DDN
	
	

	4
	CNHH
	1.Công nghệ 

   hóa học
	-Thường xuyên tiếp xúc với chất độc và ồn

-Làm việc ngoài trời, thường xuyên tiếp xúc với chất độc, nguy hiểm, khi lấy mẫu hiện trường,…

	-Xem chi tiết tại mục VII: Hóa chất 
(190/QĐ-BLĐTBXH  ngày 03/3/1999)

-Mục VI: Khoa học-Công nghệ 
(1152/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2003)

	5
	CNSH
	1.Công nghệ 
    sinh học
	-Tiếp xúc với các hoá chất, dung môi hữu cơ độc hại: benzen, toluen, methano,…
	-Xem chi tiết tại mục XVIII: Khoa học-Công nghệ (1629/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/1996)

	
	
	2.Công nghệ   SHMT
	
	

	6
	Thủy Sản
	1.Chế biến TS
	-Tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của ồn và hóa chất độc.

-Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh.

-Chịu tác động của các hóa chất độc như: H2SO4, Axêtôn, axít Benzoic,…
	- Xem chi tiết tại mục IV : Thủy sản
 (190/QĐ-BLĐTBXH  ngày 03/3/1999)


	
	
	2.Nuôi trồng TS
	
	

	
	
	3.KT & QLNTTS
	
	

	
	
	4.Bệnh học TS
	
	

	7
	Lâm Nghiệp
	1.Công nghệ  CBLS
	-Công việc nặng nhọc, thủ công, ảnh hưởng của nóng ồn, tiếp xúc với nhiều hóa chất độc hại như formon dehit, xút (NaOH), HCL, H2SO4

-Lao động ngoài trời trên sông suối, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của rung, ồn và bụi, chịu tác động của nóng và các hóa chất độc mạnh như thuốc trừ sâu, sâu rầy, nấm, NaOH, HCL, H2SO4,…

	- Xem chi tiết tại mục VIII : Lâm nghiệp 
(915/QĐ-BLĐTBXH  ngày 30/7/1996)


	
	
	2.CNG&BG
	
	

	
	
	3.Thiết kế ĐGNT
	
	

	
	
	4.Lâm nghiệp
	
	

	
	
	5.Nông lâm kết
   hợp
	
	

	
	
	6.QLTNR
	
	

	
	
	7.KTTTLN
	
	

	8
	CNTY
	1.Kỹ thuật CN
	Thường xuyên tiếp xúc với nguồn lây bệnh và các hoá chất độc như: Fomol, NaOH, HCL.

-Thường xuyên tiếp xúc với nguồn lây bệnh và các hoá chất độc như: Formol, CO2, Ether, axít fenic,…
	- Xem chi tiết tại mục XIII:  Chăn nuôi chế biến gia súc, gia cầm
 (1453/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/10/1995)


	
	
	2.Công nghệ  SXTACN
	
	

	
	
	3.Thú y
	
	

	
	
	4.Dược thú y
	
	

	9
	Nông Học
	1.Nông học
	-Tiếp xúc thường xuyên với nhiều loại hoá chất độc nguy hiểm như Wofatox, Bassa, Axeton, Ether

-Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, độc hại, tiếp xúc với hoá chất bảo vệ thực vật vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần,…

	-Xem chi tiết tại mục XI: Trồng trọt, khai thác, chế biến Nông, Lâm sản 
(1453/QĐ -LĐTBXH ngày 13/10/1995)
-Mục VII: Nông Nghiệp (915/QĐ-BLĐTBXH  ngày 30/7/1996)
-Mục III: Hóa chất, mục X: Sản xuất thuốc lá, mục XV: Địa chính, mục XVII: Khoa học-Công nghệ 
(1629/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/1996)
-Mục  IV: Nông nghiệp, mục IX: Các nghề vận dụng của Bộ Nông nghiệp
 (1580/QĐ-BLĐTBXH  ngày 26/12/2000)



	
	
	2.Bảo vệ thực vật
	
	

	10
	Cơ khí
	1.Cơ khí NL
	-Thường xuyên tiếp với nhiệt độ cao, As, CO, SiO2, Sb.

- Tư thế làm việc gò bó, chịu tác động của ồn, rung và bụi.

- Làm việc ngoài trời, công việc thủ công, nặng nhọc, tư thế lao động gò bó.

- Công việc nặng nhọc, ảnh hưởng của ồn, bụi nồng độ cao,...


	-Xem chi tiết tại mục I: Cơ khí-Luyện kim 
(1629/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/1996)
-Mục VII: Nông nghiệp 
(915/QĐ-BLĐTBXH  ngày 30/7/1996)

-Mục VIII: Chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm (1453/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/10/1995)

-Mục E: Sản xuất dầu thực vật và hương liệu mỹ phẩm 

(1580/ QĐ-BLĐTBXH  ngày 26/12/2000)

	
	
	2.Cơ khí CB & BQNSTP
	
	

	
	
	3.Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	


Ghi chú:
 Khoa/BM ký xác nhận theo từng năm học, học kỳ cụ thể theo quy định của các Khoa/BM.
(Theo thông báo số:1123 /TB-ĐHNL-CTSV, ngày 30 / 05/2012 về việc Xác nhận ngành, nghề nặng nhọc, độc hại).
TP.HCM, ngày      tháng       năm 2012
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG (Đã ký)
                                                                             Trịnh Trường Giang
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